	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	22 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	32 giờ làm việc (04 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 01/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số 02/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	6 giờ làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 03/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIẾN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI QUỐC LỘ PHẠM VI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	22 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	32 giờ làm việc (04 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 04/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT

 VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	30 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	40 giờ làm việc (05 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 05/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIA HẠN CHẤP THUẬN THẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	6 giờ làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 06/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 07/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI QUỐC LỘ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 08/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP PHÉP THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 09/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	22 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	32 giờ làm việc (04 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 10/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	6 giờ làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 11/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIẾN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	22 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	32 giờ làm việc (04 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 12/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	30 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	40 giờ làm việc (05 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 13/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIA HẠN CHẤP THUẬN THẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	6 giờ làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 14/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 15/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 16/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện               (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	 Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	 02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	02 ngày làm việc
	 


Quy trình số 17/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP PHÉP THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số 18/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tiếp nhận hồ sơ của đơn vị vận tải; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	Thời gian thông tin hồ sơ đăng tải trên website của Sở 02 ngày làm việc
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	 Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	02 ngày và 
5,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 19/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tiếp nhận hồ sơ của đơn vị vận tải; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	Thời gian thông tin hồ sơ đăng tải trên website của Sở 02 ngày làm việc
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ 
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	02 ngày và 
7,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 20/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẠN TẢI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP 

BỊ HƯ HỎNG, HẾT HẠN, BỊ MẤT HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊNQUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

(Đối với trường hợp mất Giấy phép: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định; kiểm tra, xác minh cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải)
	01 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 Bước
	Đối với trường hợp Giấy phép: Hết hạn, hư hỏng, thay đổi nội dung
	01 ngày làm việc
	 

	
	Đối với trường hợp Giấy phép bị mất
	30 ngày làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 21/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP PHÙ HIỆU XE NỘI BỘ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	
	Đối với biển số đăng ký xe không thuộc địa phương quản lý, thì phải thực hiện xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương đăng ký xe
	05 ngày
	

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 Bước
	Đối với cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh Tuyên Quang
	7,5 giờ làm việc
	 

	
	Đối với cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh khác
	05 ngày
 và 7,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 22/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE NỘI BỘ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	7,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 23/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP PHÙ HIỆU XE TRUNG CHUYỂN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	
	Đối với biển số đăng ký xe không thuộc địa phương quản lý, thì phải thực hiện xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương đăng ký xe
	05 ngày
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC.
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ 
	 Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 Bước
	Đối với cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh Tuyên Quang
	7,5 giờ làm việc
	 

	
	Đối với cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh khác
	05 ngày
 và 7,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 24/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TRUNG CHUYỂN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ 
	Bộ phận một cửa 

	Bước 5
	Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	
	7,5 giờ làm việc
	


	
	
	Quy trình số 25/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện) 
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	1,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	08 giờ
	Phòng QLVTPT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân , tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	 05 bước 
	 
	12,5 giờ (01 ngày 4,5 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số 26/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện) 
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	1,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	08 giờ
	Phòng QLVTPT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5


	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân , tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	12,5 giờ (01 ngày 4,5 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số  27/ VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HẠNG XE ĐÀO TẠO, LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Bộ phận một cửa

	
	
	
	

	Bước 2
	Thành lập Đoàn kiểm tra. 
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo, lập Biên bản kiểm tra.
	16 giờ
	Đoàn kiểm tra

	Bước 4
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	 
	31 giờ làm việc
 (03 ngày 07 giờ)
	 

	
	
	                           Quy trình số  28/VT



	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, 

BỊ HỎNG, CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KHÁC 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG 
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Bộ phận một cửa

	
	
	
	

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	14 giờ làm việc
 (01 ngày, 6 giờ)
	 

	
	
	Quy trình số  29/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	2,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Phối hợp với Đoàn kiểm tra cấp phép đào tạo lái xe đối chiếu danh sách, kiểm tra thông tin các phương tiện; lập Biên bản kiểm tra 
	01 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL; Tổ kiểm tra

	Bước 3
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	1,5 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	Bước 4
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở GTVT

	Bước 5
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	08 giờ làm việc
	


	
	
	Quy trình số  30 /VT

	  QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	 Kiểm tra thực tế phương tiện tại cơ sở đào tạo theo danh sách đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái; lập biên bản kiểm tra
	08 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	Bước 3
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	01giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	Bước 4
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở GTVT

	Bước 5
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	14 giờ làm việc
(01 ngày 06 giờ)
	 

	
	
	Quy trình số  31 / VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	08 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thành lập Đoàn kiểm tra.
	04 giờ 
	Lãnh đạo Sở

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo, lập Biên bản kiểm tra.
	16 giờ
	Đoàn kiểm tra

	Bước 4
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	08 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	Bước 5
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	1,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	1,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	40 giờ (05 ngày)
	 

	
	
	Quy trình số 32/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG 

CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH  DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO 

TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	
	Đối với biển số đăng ký xe không thuộc địa phương quản lý, thì phải thực hiện xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương đăng ký xe
	05 ngày
	

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 Bước
	Đối với cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh Tuyên Quang
	7,5 giờ làm việc
	 

	
	Đối với cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh khác
	05 ngày
 và 7,5 giờ làm việc 
	 


	
	
	Quy trình số 33/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG 

CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH  DOANH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	01 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	0,5 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	6,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  34 /VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến); lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  35 /VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM - LÀO VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  36 / VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GMS CHO PHƯƠNG TIỆN VÀ 

THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC NƯỚC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GMS 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  37 / VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM - CAMPUCHIA
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  38 /VT


	    QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CAMPUCHIA - VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA CAMPUCHIA 
TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 39/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	30 phút
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

	Bước 2
	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ
	30 giờ
	Phòng chuyên môn của cơ sở đào tạo

	
	
	
	

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra
	02 giờ
	Phòng chuyên môn của cơ sở đào tạo

	Bước 4
	Cấp chứng chỉ cho các học viên đạt kết quả kiểm tra
	24 giờ
	Lãnh đạo cơ sở đào tạo 

	Bước 5
	Trả kết quả cho các học viên
	30 phút
	 

	  05 bước
	
	57 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 40/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐÃ CẤP CHỨNG CHỈ KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG)

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	30 phút
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở
	13 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	30 phút
	Bộ phận một cửa 

	  05 bước
	
	02 ngày làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  41/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LẦN ĐẦU
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện) 
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, hẹn ngày, địa điểm kiểm tra, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thực hiện kiểm tra thực tế:

- Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu các thông số kỹ thuật giữa hồ sơ và phương tiện thực tế. Ghi và ký tên vào Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.
- Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác: dự thảo, gửi văn bản đề nghị Sở GTVT nơi máy chuyên dùng hoạt động phối hợp kiểm tra.
	28 giờ
(bao gồm cả thời gian thỏa thuận chờ kiểm tra; thời gian chờ văn bản trả lời của Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng hoạt động)
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	40 giờ
(05 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số  42/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ DI CHUYỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	08 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  43/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY 

CHUYÊN DÙNGCHO CHỦ SỞ HỮU XE MÁY CHUYÊN DÙNG DI CHUYỂN ĐẾN
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, hẹn ngày, địa điểm kiểm tra, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thực hiện kiểm tra thực tế:

- Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu các thông số kỹ thuật giữa hồ sơ và phương tiện thực tế. Ghi và ký tên vào Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.
- Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác: dự thảo, gửi văn bản đề nghị Sở GTVT nơi máy chuyên dùng hoạt động phối hợp kiểm tra.
	28 giờ
(bao gồm cả thời gian thỏa thuận chờ kiểm tra; thời gian chờ văn bản trả lời của Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng hoạt động)
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	40 giờ 
(05 ngày làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số  44/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ SANG TÊN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DO CÙNG MỘT SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	08 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  45/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, hẹn ngày, địa điểm kiểm tra, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thực hiện kiểm tra thực tế:

- Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu các thông số kỹ thuật giữa hồ sơ và phương tiện thực tế. Ghi và ký tên vào Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng.
- Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác: dự thảo, gửi văn bản đề nghị Sở GTVT nơi máy chuyên dùng hoạt động phối hợp kiểm tra.
	28 giờ
(bao gồm cả thời gian thỏa thuận chờ kiểm tra; thời gian chờ văn bản trả lời của Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng hoạt động)
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	40 giờ
(05 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số  46/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG BỊ MẤT
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Sau 30 ngày từ kể ngày tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh tranh chấp. Thẩm định, xử lý hồ sơ.
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	
	
	
	

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	08 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  47/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả giải quyết TTHC, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	08 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  48/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả giải quyết TTHC, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	08 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  49/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ XÓA SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ trực tiếp, ghi phiếu tiếp nhận giải quyết TTHC, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lữu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	08 giờ làm việc 
	 


	
	
	Quy trình số  50 /VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA TRUNG QUỐC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 51/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	06 ngày
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL và các phòng nghiệp vụ liên quan

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 ngày
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	06 giờ 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	10 ngày làm việc 
	 


	
	
	Quy trình số 52/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ LẠI ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	05 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL và các phòng nghiệp vụ liên quan

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	 01 giờ
	Bộ phận một cửa 

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	03 ngày làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 53/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	06 ngày
	Phòng QLVT, PT&NL và các phòng nghiệp vụ liên quan

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 ngày
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	 06 giờ
	Bộ phận một cửa 

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	 
	10 ngày làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 54/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	06 ngày
	Phòng QLVT, PT&NL và các phòng nghiệp vụ liên quan

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	06 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	06 giờ 
	Bộ phận một cửa 

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho các nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	10 ngày làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 55/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ LẠI TRẠM DỪNG NGHỈ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax …) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hố sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	1,5 ngày
	Phòng QLVT, PT&NL và các phòng nghiệp vụ liên quan

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	 2,5 giờ
	Bộ phận một cửa 

	Bước 5
	Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	02 ngày và
3,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  56/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LÁI XE
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Căn cứ vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và các hồ sơ đi kèm, dự thảo Quyết định trúng tuyển trình Lãnh đạo xem xét, ra Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe.
	04 giờ
	Phòng QLVTPT&NL

	Bước 2
	Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt, ra quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe
	08 giờ
	Lãnh đạo Sở GTVT

	Bước 3
	Căn cứ vào Quyết định trúng tuyển kèm theo hồ sơ, Chủ tịch hội đồng sát hạch, thủ trưởng cơ quan quản lý sát hạch xem xét ký hồ sơ và phê duyệt cấp GPLX
	16 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng QLVT PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX, kiểm tra chất lượng GPLX và đồng bộ dữ liệu đã in về Tổng cục Đường bộ VN; bàn giao hồ sơ kèm GPLX đã in cho Bộ phận một cửa
	16 giờ
	Chuyên viên phòng QLVTPT&NL

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận  trên  phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa. Ghép GPLX đã in với hồ sơ tương ứng; trả kết quả cho Cơ sở đào tạo, vào Sổ nhận, trả kết quả TTHC.
	08 giờ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	05 bước
	 
	52 giờ 
(6 ngày 4 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số  57/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện.

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả (trường hợp GPLX quá hạn từ 3 tháng trở lên phí và lệ phí được thu tại trung tâm sát hạch lái xe nơi tổ chức sát hạch lại)
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt (Sau 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; đối với trường hợp GPLX quá hạn từ 3 tháng trở lên: 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch)
	16 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo xem xét ký phê duyệt cấp GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX và chuyển kết quả
	02 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	5 bước
	 
	19 giờ
(2 ngày 3 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số  58/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	2,5 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo ký phê duyệt cấp GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX và chuyển kết quả
	2 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	5 bước
	 
	5,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  59/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	2,5 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo ký phê duyệt cấp GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX và chuyển kết quả
	2 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	5 bước
	 
	5,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  60/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH CÔNG AN CẤP
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	2,5 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo ký phê duyệt cấp GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX và chuyển kết quả
	2 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	5 bước
	 
	5,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  61/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE NƯỚC NGOÀI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	2,5 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo ký phê duyệt cấp GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX và chuyển kết quả
	2 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	5 bước
	 
	5,5 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số  62/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE NƯỚC NGOÀI
CẤP CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI LÁI XE VÀO VIỆT NAM
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	2,5 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo ký phê duyệt cấp GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Thực hiện các thao tác in GPLX và chuyển kết quả
	2 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 5
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	5 bước
	 
	5,5 giờ 
	 


	
	
	Quy trình số  63/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đến trực tiếp giao dịch hoặc qua đường bưu điện; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhập thông tin vào phần mềm quản lý cấp, đổi GPLX, nộp lệ phí theo quy định và viết giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	16 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Thực hiện các thao tác in và chuyển kết quả
	02 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 6
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	6 bước
	 
	19,5 giờ 
(8 ngày 3,5 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số  64/VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đến trực tiếp giao dịch hoặc qua đường bưu điện; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhập thông tin vào phần mềm quản lý cấp, đổi GPLX, nộp lệ phí theo quy định và viết giấy hẹn trả kết quả.
	0,3 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	16 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt GPLX
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Thực hiện các thao tác in và chuyển kết quả
	02 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 6
	Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết TTHC. Lưu hồ sơ theo quy định.
	0,2 giờ
	Bộ phận một cửa

	6 bước
	 
	19,5 giờ 
(8 ngày 3,5 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số  65 / VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP MỚI TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE LOẠI 3
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thành lập Đoàn kiểm tra.
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế tại Trung tâm sát hạch, lập Biên bản kiểm tra.
	08 giờ
	Đoàn kiểm tra

	Bước 4
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	04 giờ
	Phòng QLVT PT&NL

	Bước 5
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	 
	22 giờ
(2 ngày 06 giờ)
	 

	
	
	Quy trình số  66 / VT

	    QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE LOẠI 3
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	I. Đối với trường hợp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe:

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thành lập Đoàn kiểm tra.
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế tại Trung tâm sát hạch, lập Biên bản kiểm tra.
	08 giờ
	 Đoàn kiểm tra

	Bước 4
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	04 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	Bước 5
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	 
	21 giờ (02 ngày, 05 giờ làm việc)
	 

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	II. Đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe bị hỏng, mất, có sự thay đổi nội dung:

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có)); quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính có liên quan; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
	03 giờ
	Phòng QLVT, PT&NL

	Bước 3
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	07 giờ làm việc 
	 


     Quy trình số 67/CL

QUY TRÌNH NỘI BỘ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO CÁC CƠ QUAN KHÁC CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	
	
	Nhóm B
	Nhóm C
	

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích,…) tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn trả hồ sơ để hoàn thiện (nếu chưa đảm bảo quy định), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	0,5 ngày làm việc 

(4 giờ) 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phân công chuyên viên thực hiện
	0,5 ngày làm việc 

(04 giờ)
	Phòng QLCL CTGT

	Bước 3
	Tiến hành thẩm định hồ sơ tại bộ phận chuyên môn, đi kiểm tra hiện trường (nếu có).
	06 ngày làm việc (48 giờ) 
	04 ngày làm việc (32 giờ)
	Chuyên viên Phòng QLCL CTGT

	Bước 4
	Chuyển kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra
	0,5 ngày làm việc 

(04 giờ)
	Lãnh đạo Phòng QLCL CTGT

	Bước 5
	Ký kết quả thẩm định hồ sơ.
	02 giờ 
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6


	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí (nếu có).
	
	

	6 bước
	
	08 ngày làm việc (64 giờ) 
	06 ngày làm việc (48 giờ)
	


Quy trình số 68/CL

QUY TRÌNH NỘI BỘ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN 

DO SỞ GTVT CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	
	
	CT Cấp II, III
	Cấp IV
	

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích…) tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn trả hồ sơ để hoàn thiện (nếu chưa đảm bảo quy định), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phân công chuyên viên thực hiện
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	Phòng QLCL CTGT

	Bước 3
	Bộ phận Chuyên môn nghiên cứu, dự thảo, trình Lãnh đạo ký Văn bản xin ý kiến sau khi nhận đủ hồ sơ (nếu cần).
	1 ngày làm việc
	Phòng QLCL CTGT

	Bước 4
	Tiến hành thẩm định hồ sơ tại bộ phận chuyên môn
	14 ngày làm việc
	09 ngày làm việc
	Chuyên viên Phòng QLCL CTGT

	Bước 5
	Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả hồ sơ để chỉnh sửa những nội dung chưa đảm bảo yêu cầu hoặc tiếp thu theo ý kiến tham gia (Có phiếu hướng dẫn trả hồ sơ hoặc Văn bản do Lãnh đạo Sở ký). Sau khi cá nhân, tổ chức chỉnh sửa hồ sơ đảm bảo yêu cầu nộp lại bộ phận một cửa theo bước 1 (hoặc ghi phiếu xác nhận thời gian tính từ thời điểm nộp lại hồ sơ sau chỉnh sửa). Nếu Hồ sơ đã đảm bảo chuyển qua bước 5. 
	1 giờ làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Chuyển kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra
	0,5 ngày làm việc 

(04 giờ)
	Lãnh đạo Phòng QLCL CTGT

	Bước 7
	Ký kết quả thẩm định hoặc phê duyệt hồ sơ
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 8


	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	02 giờ


	Bộ phận một cửa

	
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí (nếu có).
	
	

	08 bước


	
	16 ngày làm việc từ ngày nhận (128 giờ)
	11 ngày làm việc từ ngày nhận (88 giờ)  
	


	
	
	Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và đã đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật theo quy định)
	


             Quy trình số 69/CL

            QUY TRÌNH NỘI BỘ THẨM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC BƯỚC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

           THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích…) tiếp nhận hồ sơ, hoặc hướng dẫn trả hồ sơ để hoàn thiện (nếu chưa đảm bảo quy định), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phân công chuyên viên thực hiện
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	Phòng QLCL CTGT

	Bước 3
	Tiến hành thẩm định hồ sơ tại bộ phận chuyên môn
	04 ngày làm việc đối lựa chọn nhà thầu quy mô nhỏ (32 giờ); 09 ngày làm việc (72 giờ) đối với tất cả các bước còn lại
	Chuyên viên Phòng QLCL CTGT

	Bước 4
	Chuyển kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra
	0,5 ngày làm việc 

(04 giờ)
	Lãnh đạo Phòng QLCL CTGT

	Bước 5
	Ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ 
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6


	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	02 giờ


	Bộ phận một cửa

	
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí (nếu có).
	
	

	06 bước
	
	06 ngày làm việc đối lựa chọn nhà thầu quy mô nhỏ (48 giờ); 11 ngày làm việc (88 giờ) đối với tất cả các bước còn lại từ ngày nhận
	


Quy trình số 70/CL

QUY TRÌNH NỘI BỘ THẨM ĐỊNH ĐỐI VỚI HỒ SƠ NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KHẢO SÁT THIẾT KẾ

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 
	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích…), tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn trả hồ sơ để hoàn thiện (nếu chưa đảm bảo quy định), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phân công chuyên viên thực hiện
	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	Phòng QLCL CTGT

	Bước 3
	Tiến hành thẩm định hồ sơ tại bộ phận chuyên môn
	04 ngày làm việc 
	Chuyên viên Phòng QLCL CTGT

	Bước 4
	Chuyển kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra
	0,5 ngày làm việc 

(04 giờ)
	Lãnh đạo Phòng QLCL CTGT

	Bước 5
	Ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ làm việc
	Lãnh đạo

	Bước 6


	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	02 giờ làm việc


	Bộ phận một cửa

	
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí (nếu có).
	
	

	06 bước
	
	06 ngày làm việc từ lúc nhận hồ sơ (48 giờ)
	


Quy trình số 71/PCAT

QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, 

XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ. 
	04 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ.
	04 giờ
	Phòng Pháp chế - An toàn

	Bước 3
	Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC.
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	
	02 ngày làm việc (16 giờ)
	


Quy trình số 72/PCAT

QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện 
(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ. 
	04 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ.
	04 giờ
	Phòng Pháp chế - An toàn

	Bước 3
	Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC.
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	02 giờ
	Bộ phận một cửa


	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	
	02 ngày làm việc (16 giờ)
	


	
	
	Quy trình số 73/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN THỦY VẬN CHUYỂN KHÁCH 

DU LỊCH TRONG TRƯỜNG HỢP BIỂN HIỆU BỊ MẤT HOẶC HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC 
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa


	
	
	
	

	
	
	Quy trình số 74/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế hiện trường, lập biên bản kiểm tra; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	18 giờ (02 ngày 02 giờ làm việc
	 

	
	
	Quy trình số 75/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế hiện trường, lập biên bản kiểm tra; ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	16 giờ (02 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 76/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế hiện trường, lập biên bản kiểm tra; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	18 giờ (02 ngày 02 giờ làm việc
	 


	
	
	Quy trình số 77/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Kiểm tra thực tế hiện trường, lập biên bản kiểm tra; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	16 giờ (02 ngày làm việc)
	 

	Quy trình số 78/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀO CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA HOẶC BAN QUẢN LÝ BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA HOẶC BAN QUẢN LÝ BẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của thuyền trưởng, thuyền phó hoặc người lái phương tiện.

05 phút

Cán bộ, nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc Ban Quản lý bến

Bước 2

Kiểm tra các giấy tờ phải nộp và giấy tờ xuất trình để kiểm tra.

05 phút

Cán bộ, nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc Ban Quản lý bến

Bước 3

Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa và trả kết quả cho cá nhân đến giải quyết TTHC

20 phút

Lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc Ban Quản lý bến

  03 bước

30 phút

 

Quy trình số 79/VT
QUY TRÌNH NỘI BỘ THÔNG BÁO LẦN ĐẦU, ĐỊNH KỲ LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	30 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	03 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	36 giờ (4,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 80/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ THÔNG BÁO THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT LUỒNG ĐƯỜNG THỦY

 NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG 

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 81/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CHO Ý KIẾN GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	30 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	03 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	36 giờ (4,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 82/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG 

TRƯỜNG HỢP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; 

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	30 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	03 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	36 giờ (4,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 83/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG 

TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, LỄ HỘI, DIỄN TẬP TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG .

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	30 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	03 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	36 giờ (4,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 84/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở 
	30 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	03 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	36 giờ (4,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 85/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG 

TIỆN THỦY NỘI ĐỊA HẠNG TƯ, CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN, CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TRONG PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản kiểm tra.
	40 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	52 giờ (6,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 86/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA HẠNG TƯ, CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN, CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TRONG PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	04 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản kiểm tra; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	16 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	04 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	28 giờ (3,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 87/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ DỰ THI, KIỂM TRA LẤY GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN 

THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, HẠNG TƯ, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
(ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ) VÀ CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN 
AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC THẨM QUYỀN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ đạt kết quả
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	16 giờ (02 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 88/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN 

THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, HẠNG TƯ, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA VÀ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ
(ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ), CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN
AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC THẨM QUYỀN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ đạt kết quả
	16 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	
	
	
	

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	24 giờ (03 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 89/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VÀ CHỨNG CHỈ 
HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN (ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ) 
THUỘC THẨM QUYỀN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ đạt kết quả
	16 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	24 giờ (03 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 90/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ DỰ KIỂM TRA LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VÀ CHỨNG CHỈ 
HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ
	03 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ; trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ đạt kết quả
	08 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  06 bước
	 
	16 giờ (02 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 91/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC
TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 92/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC
TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 93/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TỪ CƠ QUAN
ĐĂNG KÝ KHÁC SANG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA THUỘC QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 94/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI
TÊN, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 95/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN 

SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 96/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN 

SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 97/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỦ PHƯƠNG TIỆN
THAY ĐỔI TRỤ SỞ HOẶC NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÁC THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 98/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 99/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ XÓA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	07 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số 100/VT

	    QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp hoặc qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt
	22 giờ
	Phòng Quản lý vận tải PT&NL

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	28 giờ 
(3,5 ngày làm việc)
	 


Quy trình số: 101/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Thực hiện kiểm định phương tiện trên dây chuyền kiểm định
	1 giờ
	Phòng Kiểm định

	Bước 3
	In kết quả kiểm định, kiểm tra kết quả kiểm định
	0, 3 giờ 
	Phụ trách dây chuyền, phòng Kiểm định 

	Bước 4
	Thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
	0,5 giờ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 5
	Trình lãnh đạo ký phê duyệt kết quả kiểm định
	0,2 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 6
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	
	3 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 102/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH, TEM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO XE CHỞ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)


	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Thực hiện kiểm định phương tiện trên dây chuyền kiểm định
	1,5 giờ
	Phòng Kiểm định

	Bước 3
	In kết quả kiểm định, kiểm tra kết quả kiểm định
	0, 3 giờ 
	Phụ trách dây chuyền, phòng Kiểm định 

	Bước 4
	Thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
	0,5 giờ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 5
	Trình lãnh đạo ký phê duyệt kết quả kiểm định
	0,2 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 6
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	
	3,5 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 103/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH 

AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)


	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu phương tiện theo quy trình trên dây chuyền kiểm định
	2 giờ
	Phòng Kiểm định

	Bước 3
	In kết quả 
	0, 5 giờ 
	Phòng Kiểm định 

	Bước 4
	Trình lãnh đạo ký phê duyệt kết quả
	0,2 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 5
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	
	3,7 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 104/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KIỂM TRA LƯU HÀNH XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN THAM GIA GIAO THÔNG TRONG PHẠM VI HẠN CHẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Thực hiện kiểm định phương tiện 
	5 giờ
	Phòng Kiểm định

	Bước 3
	In kết quả kiểm định, kiểm tra kết quả kiểm định
	0, 3 giờ 
	Phụ trách dây chuyền, phòng Kiểm định 

	Bước 4
	Thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
	0,5 giờ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 5
	Trình lãnh đạo ký phê duyệt kết quả kiểm định
	0,2 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 6
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	
	7 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 105/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Lấy số công việc, lãnh đạo phân công đăng kiểm viên thực hiện 
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm định

	Bước 3
	Kiểm định phương tiện tại hiện trường
	12 giờ 
	Phòng Kiểm định 

	Bước 4
	In kết quả kiểm định, kiểm tra kết quả kiểm định
	0,5 giờ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 5
	Trình lãnh đạo ký phê duyệt kết quả kiểm định
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 6
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	
	1 5 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 106/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG TRONG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Kiểm định phương tiện tại hiện trường
	14 giờ 
	Phòng Kiểm định 

	Bước 3
	In kết quả kiểm định, kiểm tra kết quả kiểm định
	0,5 giờ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 4
	Trình lãnh đạo ký phê duyệt kết quả kiểm định
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 5
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	05 bước
	
	02 ngày làm việc (16 giờ) 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 107/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC TRẢ HOẶC BÙ TRỪ PHÍ SỬ DỤNG 

ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM 

ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Thẩm định và xử lý hồ sơ 
	1 giờ
	Phòng Kế hoạch tài vụ

	Bước 3
	Trình lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC
	0,5 giờ
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 4
	Thực hiện việc trả/bù trừ phí sử dụng đường bộ hoặc thông báo kết quả không được trả/bù trừ phí SDĐB cho chủ phương tiện theo quy định
	0,5
	Phòng Kế hoạch tài vụ

	Bước 5
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	05 bước
	
	3 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số: 108/ĐK

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN TẠM 

DỪNG LƯU HÀNH XE Ô TÔ CỦA TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỞ GTVT TUYÊN QUANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)  
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ( trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ)  hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
	0,5 giờ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ 
	1 giờ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm định

	Bước 3
	Trình Lãnh đạo Trung tâm ký phê duyệt kết quả TTHC
	0,5 giờ 
	Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT

	Bước 4
	Vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả
	0,5 giờ
	BP tiếp nhận và trả kết quả

	04 bước
	
	2,5 giờ 
	BP tiếp nhận và trả kết quả


Quy trình số 109/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGANG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường ; lấy ý kiến: Tổng cục Đường bộ Việt Nam,  Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia; và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	62 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	72 giờ làm việc (09 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 110/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIA HẠN CẤP PHÉP XÂY DỰNG, CẢI TẠO, 

NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGANG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	6 giờ làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 111/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BÃI BỎ ĐƯỜNG NGANG

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường ; lấy ý kiến: Tổng cục Đường bộ Việt Nam,  Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia; và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	38 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	48 giờ làm việc (06 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 112/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG SĂTTHUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) `
	54 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	64 giờ làm việc (08 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 113/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIA HẠN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG SĂT 

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	6 giờ làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	16 giờ làm việc (02 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 114/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG KẾT NỐI CÁC TUYẾN  ĐƯỜNG SĂT THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường ; lấy ý kiến: Tổng cục Đường bộ Việt Nam,  Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia; và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	38 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	48 giờ làm việc (06 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 115/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP  KẾT NỐI CÁC TUYẾN  ĐƯỜNG SĂT

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	30 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	40 giờ làm việc (05 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 116/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIÁ HẠN CẤP PHÉP  KẾT NỐI CÁC TUYẾN  ĐƯỜNG SĂT

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	14 giờ làm việc
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	24 giờ làm việc (03 ngày làm việc)
	 


Quy trình số 117/HT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGANG (ĐỐI VỚI  ĐƯỜNG SĂT CÓ TỐC ĐỘ THIẾT KẾ NHỎ HƠN 100KM/H GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SÁT GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG BỘ TỪ CẤP  IV TRỞ XUỐNG) THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax...) kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 
	01 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ (Bao gồm nghiên cứu hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng chuyên môn) 
	30 giờ làm việc 
	Phòng QLKCHTGT

	Bước 3
	Trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc (08 giờ)
	Lãnh đạo Sở

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp đăng ký nhận kết quả trực tuyến thì thông qua Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
	0,5 giờ làm việc 
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	 
	40 giờ làm việc (05 ngày làm việc)
	 


Quy trình liên thông số 01/CL

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN DO SỞ GTVT CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH

 THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ Phận Giải quyết
	Thời gian thực hiện
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	
	
	
	Nhóm B
	Nhóm C
	
	

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích…), tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn trả hồ sơ để hoàn thiện (nếu chưa đảm bảo quy định), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.
	Bộ phận một cửa
	0,5 ngày làm việc 

(4 giờ)
	 2 ngày làm việc
	Sở Giao thông Vận tải



	Bước 2
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, phân công chuyên viên thực hiện
	Phòng QLCL CTGT


	0,5 ngày làm việc

(4 giờ)
	
	

	Bước 3
	Bộ phận Chuyên môn nghiên cứu, dự thảo, trình Lãnh đạo ký Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan  kiến sau khi nhận đủ hồ sơ.
	
	01 ngày làm việc

(8 giờ)
	
	

	Bước 4
	Tiến hành thẩm định; đồng thời xin ý kiến tham gia ý kiến tại các ngành, cơ quan chuyên môn có liên quan.
	Phòng QLCL CTGT ;

Phòng chuyên môn các Sở, ngành liên quan
	8 ngày làm việc
	5 ngày làm việc
	8 ngày đối với dự án nhóm B và 5 ngày đối với dự án nhóm C)
	Sở Giao thông Vận tải;

Các ngành, cơ quan chuyên môn có liên quan

	Bước 5
	Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả hồ sơ để chỉnh sửa những nội dung chưa đảm bảo yêu cầu hoặc tiếp thu theo ý kiến các ngành tham gia (Có phiếu hướng dẫn trả hồ sơ hoặc Văn bản do Lãnh đạo Sở ký). Sau khi cá nhân, tổ chức chỉnh sửa hồ sơ đảm bảo yêu cầu nộp lại bộ phận một cửa theo bước 1 (hoặc ghi phiếu xác nhận thời gian tính từ thời điểm nộp lại hồ sơ sau chỉnh sửa). Nếu Hồ sơ đã đảm bảo chuyển qua bước 6. 
	Bộ phận một cửa
	01 giờ làm việc
	
	Sở Giao thông Vận tải



	Bước 6
	Chuyển kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm tra
	Lãnh đạo Phòng QLCL CTGT
	0,5 ngày làm việc 

(04 giờ)
	
	

	Bước 7
	Ký kết quả thẩm định hồ sơ.
	Lãnh đạo Sở
	02 giờ 
	
	

	Bước 8


	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả.
	Bộ phận một cửa
	02 giờ
	
	

	
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí (nếu có).
	
	
	
	

	08 bước
	
	
	11 ngày làm việc từ ngày nhận (88 giờ)
	08 ngày làm việc từ ngày nhận (64 giờ)  
	
	

	
	
	
	(Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và đã đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật theo quy định)
	
	

	Quy trình liên thông số 02/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN THỦY VẬN

 CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện các bước 
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	03 giờ
	02 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ.
	Phòng QLVTPT&NL
	08 giờ
	
	

	Bước 3
	Xây dựng văn bản lấy ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Phòng QLVTPT&NL
	05 giờ
	
	

	Bước 4
	Xem xét, cho ý kiến và chuyển văn bản trả lời
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	24 giờ
	03 ngày làm việc
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	01 ngày
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân , tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	 07 bước
	 
	 
	06 ngày làm việc
	- Sở GTVT: 03 ngày 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 ngày
	 

	
	
	
	
	Quy trình liên thông số 03/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN THỦY 

VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TRONG TRƯỜNG HỢP BIỂN HIỆU HẾT HIỆU LỰC THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	03 giờ
	02 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ.
	Phòng QLVTPT&NL
	08 giờ
	
	

	Bước 3
	Xây dựng văn bản lấy ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Phòng QLVTPT&NL
	05 giờ
	
	

	Bước 4
	Xem xét, cho ý kiến và chuyển văn bản trả lời
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	24 giờ
	03 ngày làm việc
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	
	
	
	
	
	

	07 bước
	 
	 
	05 ngày làm việc
	- Sở GTVT: 02 ngày, 03 giờ 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 ngày
	 

	Quy trình liên thông số 04/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

NGANG SÔNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	02 giờ
	03 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ.
	Phòng QLVTPT&NL
	08 giờ
	
	

	Bước 3
	Xây dựng văn bản lấy ý kiến Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc(đối với phương tiện hành trình trên đường thủy nội địa quốc gia)
	Phòng QLVTPT&NL
	09 giờ 
	
	

	Bước 4
	Xem xét, cho ý kiến và chuyển văn bản trả lời
	Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc
	Không quy định thời gian
	Không quy định thời gian
	Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Phòng QLVTPT&NL
	06 giờ
	01 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	  07 bước
	 
	 
	04 ngày làm việc tại Sở
	 - Sở GTVT: 04 ngày làm việc

 - Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc: Không quy định thời gian
	 

	
	
	
	
	Quy trình liên thông số 05/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ,

 BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	02 giờ
	01 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ
	Phòng QLVTPT&NL
	04 giờ
	
	

	Bước 3
	Xây dựng văn bản lấy ý kiến Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc(đối với phương tiện hành trình trên đường thủy nội địa quốc gia)
	Phòng QLVT, PT&NL
	02 giờ 
	
	

	Bước 4
	Xem xét, cho ý kiến và chuyển văn bản trả lời
	Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc
	24 giờ 
	03 ngày làm việc
	Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	  07 bước
	 
	 
	04 ngày làm việc
	  - Sở GTVT: 01 ngày, 03 giờ làm việc

 - Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc: 03 ngày
	 

	Quy trình liên thông số 06/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG 

BẾN THỦY NỘI ĐỊA THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	02 giờ
	02 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ
	Phòng QLVTPT&NL
	04 giờ
	
	

	Bước 3
	Xây dựng văn bản lấy ý kiến Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc (đối với bến thủy trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia)
	Phòng QLVT, PT&NL
	02 giờ 
	
	

	Bước 4
	Kiểm tra thực tế tại hiện trường
	Sở GTVT, các ngành liên quan
	08 giờ
	
	

	Bước 5
	Xem xét, cho ý kiến và chuyển văn bản trả lời
	Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc
	16 giờ 
	02 ngày làm việc
	Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc

	Bước 6
	Ký, phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 7
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 8
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	  08 bước
	 
	 
	06 ngày làm việc
	 - Sở GTVT: 02 ngày, 03 giờ làm việc

 - Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc: 02 ngày
	 

	
	
	
	
	

	Quy trình liên thông số 07/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC PHÒNG TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	04 giờ
	Không quy định thời gian (phụ thuộc vào mức độ, tính chất quan trọng từng trường hợp đề nghị công bố hạn chế giao thông)
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ
	Phòng QLVTPT&NL
	04 giờ
	
	

	Bước 3
	Dự thảo báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh xem xét công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
	Phòng QLVT PT&NL
	Không quy định
	
	

	Bước 4
	UBND tỉnh xem xét công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông Vận tải
	UBND tỉnh
	Không quy định
	Không quy định
	UBND tỉnh

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01giờ
	03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	  07 bước
	 
	 
	Không quy định
	 - Sở GTVT: 03 ngày và tùy tính chất, mức độ...

-UBND tỉnh: Không quy định
	 

	Quy trình liên thông số 08/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG 

THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	02 giờ
	02 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ
	Phòng QLVTPT&NL
	05 giờ
	
	

	Bước 3
	Dự thảo báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh xem xét công bố đóng luồng tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy địa phương
	Phòng QLVTPT&NL
	06 giờ 
	
	

	Bước 4
	UBND tỉnh ra quyết định công bố đóng luồng tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy địa phương
	UBND tỉnh
	02 ngày làm việc
	02 ngày làm việc
	UBND tỉnh

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	 

03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

 

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	  07 bước
	 
	 
	04 ngày làm việc
	 - Sở GTVT: 02 ngày, 3 giờ làm việc.

- UBND tỉnh: 02 ngày
	 

	Quy trình liên thông số 09/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ MỞ LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	04 giờ
	04 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ
	Phòng QLVTPT&NL
	20 giờ
	
	

	Bước 3
	Dự thảo báo cáo thẩm định đề nghị UBND tỉnh xem xét công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng
	Phòng QLVTPT&NL
	09 giờ
	
	

	Bước 4
	UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng
	UBND tỉnh
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	UBND tỉnh

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	  07 bước
	 
	 
	10 ngày làm việc
	 - Sở GTVT: 4 ngày, 3 giờ làm việc.

- UBND tỉnh: 05 ngày
	 

	Quy trình liên thông số 10/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO Ý KIẾN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO ĐẢM AN NINH, QUỐC PHÒNG TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG 

THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG

	(Ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian thực hiện 
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích); in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	Bộ phận một cửa
	04 giờ
	04 ngày làm việc
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 2
	Thẩm định hồ sơ
	Phòng QLVTPT&NL
	20 giờ
	
	

	Bước 3
	Dự thảo báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về dự án
	Phòng QLVTPT&NL
	09 giờ
	
	

	Bước 4
	UBND tỉnh ban hành văn bản cho ý kiến về dự án
	UBND tỉnh
	05 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	UBND tỉnh

	Bước 5
	Xem xét, ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Sở
	01 giờ
	03 giờ
	Sở Giao thông vận tải

	Bước 6
	Vào Sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	Bước 7
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận một cửa
	01 giờ
	
	

	07 bước
	 
	 
	10 ngày làm việc
	 - Sở GTVT: 4 ngày, 3 giờ làm việc.

- UBND tỉnh: 05 ngày
	 


	
	
	Quy trình số 01/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng ký duyệt 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng 

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 


	
	
	Quy trình số 02/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định


	01 giờ


	Bộ phận một cửa

	  07 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 03/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TỪ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KHÁC SANG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY 
NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  07 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 04/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TÊN, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 05/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 06/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 07/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỦ PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TRỤ SỞ HOẶC NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆNSANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 08/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 09/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÓA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

 PHƯƠNG TIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết


	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	02 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, dự thảo các thủ tục hành chính liên quan; trình Lãnh đạo phòng 
	07 giờ
	Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng 

	
	
	
	

	Bước 3
	Ký phê duyệt kết quả Thủ tục hành chính
	02 giờ
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  07 bước
	
	13 giờ (01 ngày 05 giờ làm việc)
	 

	
	
	
	


	
	
	Quy trình số 01/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC TRÊNĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 02/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 03/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TỪ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KHÁC SANG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định  
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 04/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG 
TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI TÊN, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định  
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 05/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định  
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 06/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định  
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 07/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG 
HỢP CHỦ PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TRỤ SỞ HOẶC NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ 

CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN
 GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định  
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 08/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định  
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
	 

	
	
	Quy trình số 09/VT

	QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÓA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện (tổng bước)
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện (Tổng số ngày, giờ làm việc)
	Bộ phận giải quyết


	Bước 1
	Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến (nếu có)), quét (Scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo xã 
	07 giờ
	Cán bộ Giao thông xã

	Bước 3
	Lãnh đạo Xã ký phê duyệt kết quả TTHC
	02 giờ
	Lãnh đạo UBND xã

	Bước 4
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	Bước 5
	Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí theo quy định 
	01 giờ
	Bộ phận một cửa

	  05 bước
	 
	12 giờ (1,5 ngày làm việc)
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